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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm tuyển chọn các dòng Bacillus có khả năng đối kháng với vi nấm 

Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm trắng trên thanh long. Trong nghiên cứu này, đã chọn 
được 2 chủng vi nấm gây nhiễm bệnh đốm trắng trên thanh long, dựa trên đặc điểm hình thái và 
trình tự vùng ITS cho thấy 100% tương đồng với N. dimidiatum. Với dòng Bacillus đối kháng, tổng 
số đã phân lập và sàng lọc được 136 chủng từ 20 mẫu đất tại Bình Thuận. Trong đó, có 104 chủng 
đối kháng với N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng thanh long trên cả 2 phương pháp thử nghiệm. 
Chủng ĐV5B6 cho kết quả đối kháng tốt nhất với hiệu suất đối kháng là 36,67% và đường kính 
vòng vô khuẩn là 21,33 mm. Kết quả định danh MALDI –TOF cho thấy ĐV5B6 là Bacillus 
atrophaeus, chủng này được đánh giá là an toàn và có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất chế 
phẩm sinh học phòng trừ bệnh đốm trắng trên thanh long. 

Từ khóa: bệnh đốm trắng thanh long, Bacillus atrophaeus, Neoscytalidium dimidiatum. 
ABSTRACT 
Antagonistic activity of Bacillus sp. isolates against fungus Neoscytalydium dimidiatum causing 

the white spot disease in pitahaya 
The aim of this study is to select some Bacillus isolates which are capable of antagonism to 

Neoscytalidium dimidiatum causing the white spot disease in pitahaya. In this study, 2 isolates 
of fungal were pathogenic causing the white spot disease on pitahaya,  based on morphological 
characteristics and ITS region sequences, which showed 100% similarity to N. dimidiatum. With 
Bacillus strains, we isolated and screened total of 136 isolates from 20 soil samples in Binh Thuan 
province. Among these, 104 isolates were resistant against Neoscytalidium dimidiatum causing the 
white spot disease in pitahaya via two testing methods. ĐV5B6 isolates showed strong resistance 
with antagonistic effect was 36.67% and the sterile ring diameter was 21,33 mm. Result of MALDI-
TOF showed that ĐV5B6 was Bacillus atrophaeus. Bacillus atrophaeus was regarded as safe and 
having potential applications in the production of biological products to prevent white spot disease 
in pitahaya. 

Keywords: white spot disease in pitahaya, Bacillus atrophaeus, Neoscytalidium dimidiatum. 
 

1. Mở đầu 
Với ưu thế về điều kiện đất đai khí hậu và kinh nghiệm canh tác, thanh long đang là 

một cây trồng chiếm một vị trí quan trọng trong ngành trồng cây ăn quả theo hướng xuất 
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khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thanh long diễn ra 
nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là bệnh đốm trắng. Theo ghi nhận của Viện Cây ăn quả 
miền Nam thì bệnh đốm trắng xuất hiện rải rác vào năm 2008 ở Bình Thuận và Tiền 
Giang, và từ năm 2011 đến nay bệnh tấn công mạnh và lây lan nhanh hơn. Mức độ bệnh ở 
các vườn, địa phương khác nhau, có những vườn bị nhiễm quả không thể thu hoạch được, 
thiệt hại rất lớn cho nhà vườn. 

Bệnh đốm trắng hay còn được gọi dưới các tên “đốm nâu”, “đốm tắc kè”, “bệnh ma”, 
“bệnh loét” hay “thối mục”, là một trong những bệnh gây thiệt hại lớn về năng suất và chất 
lượng thanh long. Nguyên nhân của bệnh được xác định là do vi nấm Neoscytalydium 
dimidiatum [1] - [4]… Cho đến nay, vẫn chưa có thuốc đặc trị bệnh này. Việc sử dụng các 
hóa chất để hạn chế bệnh hiện nay chỉ là giải pháp tình thế và là một trong những nguồn 
góp phần gây ô nhiễm, giảm chất lượng thanh long, hạn chế khả năng xuất khẩu thanh long 
ra các thị trường khó tính. 

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, việc sử dụng vi khuẩn như  
Bacillus sp. để ức chế một số loài nấm bệnh trên cây trồng đã cho thấy tính hiệu quả của nó 
[5] - [8]…, điều này cũng cho thấy dòng Bacillus sp. có tiềm năng trong việc ức chế nấm 
bệnh N. dimidiatum trên thanh long. Ở nước ta hiện nay, vẫn chưa có nghiên cứu tạo được 
chế phẩm vi sinh kháng bệnh đốm trắng trên thanh long, do đó việc nghiên cứu chọn lựa 
những chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng vi nấm N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng 
trên thanh long giúp sản xuất chế phẩm vi sinh phòng và trị bệnh đốm trắng là một vấn đề 
cần thiết trong giai đoạn hiện tại. 
2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Vật liệu  
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Chủng Bacillus phân lập từ các mẫu đất của vườn thanh long khỏe mạnh không có 
dấu hiệu của bệnh đốm trắng trong vùng dịch bệnh và từ đất rừng Tà Cú thuộc  
tỉnh Bình Thuận. 

Chủng vi nấm N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng thanh long được phân lập từ mẫu 
thanh long bệnh tại tỉnh Bình Thuận. 
2.1.2. Môi trường sử dụng nghiên cứu 

Môi trường phân lập, nuôi cấy N. dimidiatum và thử nghiệm đối kháng: PGA (Potato 
Glucose Agar): Potato 200 g/l, D – glucose 20 g/l, Agar: 20 g/l, nước cất vừa đủ 1l. 

Môi trường phân lập và nuôi cấy Bacillus: LB (Luria – Bertani) Tryptone: 10 g, Cao 
nấm men: 5 g, NaCl: 5 g, nước cất vừa đủ: 1l, môi trường thạch bổ sung Agar: 20 g/l. 

Các môi trường trên được hấp khử trùng ở 121oC, 15 phút trước khi sử dụng. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp phân lập, làm thuần N.dimidiatum, Bacillus. 

Phân lập, làm thuần N. dimidiatum [1]. 
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Chọn mô thực vật mới bị bệnh để phân lập, rửa mẫu trong nước để loại bỏ bụi và các 
tạp chất khác. Khử trùng bề mặt bằng sodium hypochloride 1% trong 1 phút sau đó rửa lại 
3 lần với nước cất vô trùng. Dùng dụng cụ được khử trùng cắt những miếng nhỏ (khoảng 
2x2 mm) từ phần ranh giới giữa mô khỏe và mô bệnh, sau đó cấy lên môi trường PGA, ủ ở 
25oC-28oC trong tối. Kiểm tra đĩa cấy hằng ngày, khi các tản nấm phát triển từ những mẫu 
nhiễm bệnh, cấy truyền chúng sang môi trường PGA.  

Phân lập, làm thuần Bacillus 
Trước khi phân lập, mẫu được đun ở nhiệt độ cao (80oC) trong 10 phút để loại bỏ tế 

bào sinh dưỡng chỉ giữ lại những chủng có sinh bào tử để chọn lọc và làm thuần Bacillus. 
Pha loãng mẫu đất đến nồng độ thích hợp bằng nước muối sinh lí 0,85-0,9‰, cấy trải trên 
đĩa petri có chứa môi trường LB – agar nuôi cấy 37oC trong 24 giờ. Chọn khuẩn lạc đặc 
trưng cho Bacillus và tiến hành làm thuần bằng cách cấy ria trên môi trường LB – agar. 
Các chủng thuần được bảo quản -80oC. 
2.2.2. Phương pháp định danh N. dimidiatum, Bacillus 

Đối với dòng vi nấm N. dimidiatum định danh sơ bộ theo khóa phân loại Ellis, 1976 
và theo mô tả của Võ Thị Thu Oanh và cs, 2014 [9]. 

Đối với chủng vi khuẩn Bacillus xác nhận thông qua đặc tính sinh trưởng tốt và 
chiếm ưu thế trên môi trường LB, tế bào hình que, Gram (+), catalase (+) và Oxydase (+), 
có khả năng hình thành bào tử, di động. 

Chủng vi sinh sau khi định danh hình thái và sinh hóa và thử nghiệm đối kháng được 
tuyển chọn tiến hành định danh đến loài bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS - rDNA 
đối với vi nấm N. dimidiatum: Tách chiết bộ gen vi khuẩn bằng bộ kit của QIAgen, khuếch 
đại trình tự bằng phản ứng PCR với cặp mồi có trình tự như sau ITS1 
(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) và ITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC). Phản ứng 
PCR được thực hiện trong 25 µl master mix (Công ti Promega) bao gồm: 12,5 µl 2X Gotaq 
® Colorless Master Mix; mỗi loại nồng độ 10 µM; 1,2 µL; 9,1 µL của dH2O và 1 µL của 
DNA nấm. Phản ứng PCR gồm 35 chu kì bao gồm 2 giai đoạn tiền biến tính: 95oC trong 2 
phút; giai đoạn biến tính 95oC trong 40 giây; giai đoạn bắt cặp của các mồi: 58oC trong 60 
giây; giai đoạn kéo dài đoạn khuếch đại: 72oC trong 1 phút và giai đoạn kéo dài cuối: 72oC 
trong 5 phút. Các sản phẩm PCR được điện di trên gel agarose 1% trong dung dịch TBE 
0,5X. Sử dụng 5 µL sản phẩm trộn chung với 1 µL loading dye cho vào từng giếng. Chạy 
điện di với hiệu điện thế 100 V trong 25 phút . Kết quả điện di được quan sát bằng máy 
chụp ảnh gel (Bioroad, Hoa Kì). Đoạn khuếch đại PCR của vùng ITS của từng mẫu nấm 
được gửi giải trình tự tại hãng Macrogen (Seoul, Hàn Quốc). Các trình tự nucleotide hoàn 
chỉnh được so sánh với ngân hàng dữ liệu gen của NCBI bằng cách sử dụng công cụ 
BLAST. 
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Đối với chủng vi khuẩn Bacillus được gửi mẫu định danh bằng phương pháp sử dụng 
công nghệ khối phổ protein (MALDI- TOF) tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh 
học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.2.3 Phương pháp thử nghiệm khả năng gây bệnh của chủng N. dimidiatum  
phân lập được  

Nuôi cấy nấm bệnh N. dimidiatum trên môi trường PDA (ủ trong tối ở 25oC-28oC) 
khoảng 4-7 ngày, sau đó hòa tan bào tử và đưa về mật độ 104

 CFU/ml. Sử dụng kim tiêm vô 
trùng tiêm 100 μl dịch treo bào tử (105

 CFU/ml) vào thân và quả thanh long (H. undatus) khỏe. 
Nghiệm thức đối chứng tiêm nước cất vô trùng. Tất cả các mẫu đoạn thân và quả thanh long 
sau khi tiêm được đặt trong các hộp nhựa kín ở 25oC-28oC, ủ trong điều kiện tối [1]. Mỗi thí 
nghiệm sử dụng 10 quả và đoạn thân cây thanh long cho mỗi lần lặp. Mỗi công thức thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần. 

- Ghi nhận kết quả: Quan sát hằng ngày và đánh giá biểu hiện bệnh trên đoạn thân cây và 
quả được gây bệnh và so sánh các đặc điểm của bệnh trong tự nhiên. Chọn mẫu nấm có khả 
năng gây bệnh tương tự mô tả ngoài tự nhiên để tiếp tục nghiên cứu. Tính tỉ lệ gây bệnh: TLB 
(%) = Số quả hoặc đoạn thân cây bệnh/tổng số quả hoặc đoạn thân x 100.  
2.2.3. Phương pháp khảo sát khả năng đối kháng với nấm bệnh N. dimidiatum  

Sử dụng phương pháp đối kháng trực tiếp [10] và sử dụng phương pháp khuếch tán 
qua lỗ thạch [11], [12] để khảo sát đặc tính đối kháng với vi nấm N. dimidiatum.  

Với phương pháp đối kháng trực tiếp đánh giá khả năng đối kháng thông qua hiệu quả 
ức chế (%) sau H = (Ddc – D)/ Ddc x 100, theo dõi sau 4 ngày thử nghiệm. Trong đó: H: Hiệu 
quả ức chế (%); D: Đường kính khuẩn lạc nấm bệnh trung bình trên đĩa đối kháng; Ddc: Đường 
kính khuẩn lạc nấm bệnh trung bình trên đĩa đối chứng. Với phương pháp khuếch tán qua lỗ 
thạch đánh giá khả năng đối kháng sau 4 ngày thử nghiệm được đánh giá thông qua kích 
thước vòng đối kháng (vòng tròn trong suốt bao quanh khuẩn lạc), tính bằng mm theo công 
thức: Kích thước vòng đối kháng = D – d. Trong đó: D (mm) là đường kính vòng đối 
kháng; d (mm) là đường kính khuẩn lạc. 

Thí nghiệm được lặp lại 3 lần đối với mỗi chủng vi khuẩn cần chọn lọc, kết quả là 
giá trị trung bình cộng của các lần lặp lại. 
2.2.4. Phương pháp xử lí số liệu 

Các số liệu thí nghiệm được đánh giá bằng các phương pháp thống kê phân tích biến 
lượng (Analysis of Variance, ANOVA), so sánh trung bình theo phương pháp trắc nghiệm 
Ducan. Các số liệu ghi nhận được xử lí bằng Excel và phần mềm Statistical Program 
Scientific System (SPSS) phiên bản 19. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Phân lập và sàng lọc chủng vi nấm N. dimidiatum 

Từ các mẫu thanh long bệnh thu được tiến hành phân lập N. dimidiatum trên môi 
trường PGA và lựa chọn các dòng có đặc tính của vi nấm N. dimidiatum theo mô tả của  
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Võ Thị Thu Oanh và cs (2015) như: Tản nấm có màu xám đen đến nâu đen, mặt sau tản 
nấm có màu đen, không có vòng đồng tâm. Sợi nấm phân nhánh có màu nâu đến nâu đậm, 
vươn cao như bông gòn trên bề mặt môi trường (Hình 1A). Quan sát dưới kính hiển vi 
quang học cho thấy sợi nấm phân nhánh có vách ngăn. Bào tử hình chữ nhật, hình vuông, 
hình bầu dục, hình tròn hoặc hình que (Hình 1B). Kết quả thí nghiệm đã chọn được 2 
chủng là MB1 và MB3 mang các đặc điểm của N. dimidiatum. 

 
Hình 1. Đặc điểm hình thái vi nấm N. dimidiatum trên môi trường PGA 

 (A): Khuẩn lạc vi nấm; (B):Tiêu bản vi thể được quan sát ở vật kính x100. 
 

Hai chủng sau khi định danh hình thái được lựa chọn tiếp tục được định danh đến 
loài bằng phương pháp giải trình tự vùng ITS – rDNA, vùng trình tự sau khi khuếch đại 
được gửi giải trình tự tại Công ti Macrogen và so sánh độ tương đồng di truyền với các loài 
trên ngân hàng gen NCBI bằng công cụ BLAST. Dựa trên kết quả phân tích trình tự của 2 
chủng tuyển chọn xác định được 2 chủng phân lập được có độ tương đồng 100% với chủng 
nấm N. dimidiatum (Bảng 1). 

Bảng 1. Tóm tắt kết quả định danh chủng vi nấm MB1 và MB3 

MB1 

 

MB3 

 
 

3.2. Kết quả thử nghiệm khả năng gây bệnh của chủng N. dimidiatum phân lập được  
Hai chủng nấm bệnh sau khi định danh được tiến hành thử nghiệm khả năng gây 

bệnh trên thân và quả thanh long. Tiến hành thí nghiệm và quan sát ở các thời điểm cho 
thấy: Với các nghiệm thức tiêm nấm bệnh, tại 3-4 ngày sau khi tiêm ở một số vị trí tiêm 
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nấm bệnh trên thân và mô quả đã bắt đầu xuất hiện đốm bệnh màu vàng và ngả dần sang 
nâu với các trũng tròn nhỏ tương tự với mô tả bệnh [9] (Hình 2B). Đến thời điểm sau 2 
tuần gần như các mẫu thân và mô quả tiêm nấm bệnh đều có biểu hiện bệnh, một số đoạn 
thân thanh long tại thời điểm này bị thối hoàn toàn do tác động của nấm bệnh. Trong khi 
đó, ở nghiệm thức đối chứng vẫn không quan sát thấy hiện tượng nhiễm bệnh sau 2 tuần 
tiêm (Hình 2A). Tiến hành xác định tỉ lệ bệnh đối với từng nghiệm thức sau 1 tuần và 2 
tuần theo dõi thu được kết quả Bảng 2. 
Bảng 2. Tỉ lệ bệnh trên thân và quả thanh long theo thời gian sau khi lây nhiễm N. dimidiatum 

Nghiệm 
thức 

Tỉ lệ bệnh trên đoạn thân thanh long 
(%) 

Tỉ lệ bệnh trên quả thanh long (%) 

Sau 1 tuần Sau 2 tuần Sau 1 tuần Sau 2 tuần 
Đối chứng 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 0,00 ± 0,00a 

MB1 96,67 ± 3,33b 100,00  ± 0,00b 80,00 ± 11,54b 100,00 ± 0,00b 
MB3 90,00  ± 5,77b 96,67 ± 3,33b 66,67 ± 8,82b 96,67 ± 3,33b 

Trong cùng một cột, các giá trị trung bình có kí tự theo sau khác nhau có sự khác biệt về 
mặt thống kê (p<0,05). 

 
Hình 2. Thân và quả thanh long sau 1 tuần tiêm vi nấm. A: Thân và quả thanh long bổ đôi 

ở nghiệm thức tiêm nước cất vô trùng; B: Thân và quả thanh long sau khi tiêm MB12 
 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, tỉ lệ bệnh đốm trắng trên đoạn thân và quả thanh long tăng 
dần theo thời gian theo dõi sau khi tiêm chủng vi nấm N. dimidiatum. Tại thời điểm sau 1 
tuần tiêm nấm bệnh, đoạn thân và quả đã có tỉ lệ bệnh khá cao dao động từ 80%-90%. Ở 
nghiệm thức đối chứng chỉ tiêm nước cất vô trùng thì không cho hiện tượng bệnh trong 
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suốt thời gian theo dõi. Tại thời điểm sau 2 tuần thí nghiệm hai chủng thử nghiệm cho tỉ lệ 
bệnh trên thân và quả đạt 96,67-100% và khác biệt thống kê so với đối chứng. Từ kết quả 
đánh giá khả năng gây bệnh của các chủng vi nấm N. dimidiatum phân lập được có thể lựa 
chọn 1 trong 2 dòng nấm MB1 và MB3 đều là dòng có độc lực cao gây bệnh đốm trắng 
trên thanh long để tiến hành nghiên cứu tiếp theo. 
3.3. Phân lập và sàng lọc sơ bộ chủng Bacillus 

Theo nguyên lí vi sinh, để tìm được những chủng đối kháng mạnh thì phải phân lập 
từ những vùng đất tự nhiên (chưa có sự tác động của con người) và vùng đất có những cây 
khỏe mạnh ngay trong vùng dịch bệnh. Ngoài ra, Bình Thuận là địa phương với điều kiện 
khí hậu đặc thù, đặc biệt trong những năm gần đây có nhiều biến đổi khí hậu gây khó khăn 
trong việc sử dụng các chế phẩm vi sinh. Do đó, để có thể phân lập các chủng vi sinh có 
khả năng đối kháng với nấm N. dimidiatum và thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Bình 
Thuận và các vùng có điều kiện sinh thái tương đương thì đất vườn thanh long và đất từng 
tự nhiên Tà Cú thuộc tỉnh Bình Thuận đã được lựa chọn. Từ các mẫu đất vườn trồng thanh 
long và đất rừng kí hiệu ĐV, ĐR phân lập được 159 chủng với các đặc điểm nhận dạng 
Bacillus như: khuẩn lạc tròn, có màu trắng trong, trắng đục, vàng đậm, vàng nhạt, rìa tròn 
đều, lượn sóng hoặc răng cưa để tuyển chọn Hình 3. 

 
Hình 3. Hình dạng khuẩn lạc của một số chủng vi khuẩn phân lập được 

 trên môi trường LB sau 48 giờ nuôi cấy 
Với 159 chủng vi khuẩn phân lập được, tiến hành sàng lọc sơ bộ đã chọn được 136 

chủng có đặc tính tương ứng với Bacillus: Trực khuẩn hình que, Gram dương, catalase và 
oxidase dương tính, sinh nội bào tử, di động. Trong đó số chủng phân lập được tại mẫu đất 
vườn phân lập là 73/136 chủng chiếm tỉ lệ 53,68 %, mẫu đất rừng phân lập được 63/136 
chủng chiếm tỉ lệ 46,32%. 
3.4. Khả năng kháng N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng của các chủng Bacillus  
phân lập 

Việc đánh giá khả năng kháng N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng của các chủng 
Bacillus đã phân lập được xác định thông qua hiệu quả ức chế (phương pháp đối kháng trực 
tiếp) và xác định đường kính vòng kháng khuẩn (phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch). 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy cho thấy với phương pháp đối kháng trực tiếp 116/136 
chủng khảo sát có hiệu quả ức chế nấm bệnh N. dimidiatum giao động từ 0 đến 36,67 % 
sau 6 ngày theo dõi. Trong đó, số chủng đối kháng phân lập từ các mẫu đất vườn là 68/116 
chủng, số chủng đối kháng phân lập từ các mẫu đất rừng là 48/116 chủng. Chủng đối 
kháng mạnh nhất là ĐV5B6 với hiệu suất đối kháng sau 6 ngày là 36, 67 %. 

Phương pháp đối kháng trực tiếp chỉ cho biết chủng khảo sát có đối kháng hay không 
mà không biết rõ các chủng thử nghiệm đối kháng có phải do sinh các hợp chất kháng 
khuẩn hay do cạnh tranh dinh dưỡng. Trong khi đó phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch 
cho cho biết được các chủng có khả năng sinh chất kháng khuẩn hay không. Vòng vô 
khuẩn xung quanh lỗ thạch chứng tỏ chủng có tiết chất kháng khuẩn ức chế khả năng sinh 
trưởng của N. dimidiatum Hình 5. Từ kết quả thí nghiệm đã chọn được 107/136 chủng có 
khả năng đối kháng với N. dimidiatum chiếm tỉ lệ 78,67%. Trong đó, số chủng đối kháng 
phân lập từ các mẫu đất vườn là 58/107 chủng, số chủng đối kháng phân lập từ các mẫu đất 
rừng là 49/107 chủng. Chủng ĐV5B6 và ĐV2B4 có khả năng đối kháng mạnh nhất với 

)( dD   = 21,33mm > 20). 

 
Hình 4. Khả năng kháng N. dimidiatum của chủng ĐV5B6  

bằng phương pháp đối kháng trực tiếp 
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Hình 5. Khả năng kháng N. dimidiatum của chủng ĐV5B6  
bằng phương pháp khuếch tán trên lỗ thạch. A: Mặt trước; B: Mặt sau 

 

Qua thí nghiệm khảo sát khả năng đối kháng với N. dimidiatum gây bệnh đốm trắng 
thanh long bằng hai phương pháp đối kháng trực tiếp và khuếch tán trên lỗ thạch cho thấy 
104 chủng Bacillus có khả năng đối kháng với N. dimidiatum trên cả 2 phương pháp. 
Trong đó, chủng cho kết quả đối kháng mạnh nhất với N. dimidiatum trên cả hai phương 
pháp là ĐV5B6 được phân lập từ đất vườn thanh long tại Bình Thuận. Chủng ĐV5B6 được 
sử dụng để định danh MALDI – TOF làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu hình thành chế phẩm 
sinh học phòng trừ bệnh đốm trắng trên thanh long. 
3.5. Kết quả định danh bằng phương pháp MALDI – TOF chủng Bacillus tuyển chọn 

Chủng ĐV5B6 tuyển chọn được định danh bằng phương pháp MALDI – TOF. Kết 
quả định danh cho thấy đây là Bacillus atrophaeus (Bảng 4). Kết quả phù hợp với các 
nghiên cứu trước đây, chủng Bacillus atrophaeus đã được đánh giá là vi khuẩn an toàn cho 
con người, cây trồng và được ứng dụng nhiều trong phòng trừ sinh học, chống lại nhiều 
nấm bệnh cây trồng [13] - [15]. Ngoài khả năng sản xuất Bacteriocin [16], sản xuất các 
hợp chất hoạt tính sinh học [17] và các protein hoạt động bề mặt sinh học [18 ], khả năng 
đối kháng với vi khuẩn và vi nấm thì chủng Bacillus atrophaeus còn giúp cây trồng tăng 
trưởng tốt [19]. Như vậy, chủng Bacillus atrophaeus ĐV5B6 thích hợp được sử dụng 
nghiên cứu hướng đến việc hình thành chế phẩm vi sinh phòng trừ bệnh đốm trắng trên 
thanh long. 
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Bảng 4. Tóm tắt kết quả định danh bằng MALDI – TOF của chủng ĐV5B6  
Chủng Analyte  

Name 
Matched Pattern 

Score  
Value 

ĐV5B6 ( −	) Bacillus atrophaeus  1.731 
 

4. Kết luận 
Từ các mẫu thanh long bệnh được lấy tại Bình Thuận đã phân lập, làm thuần và sàng 

lọc được 2 chủng N. dimidiatum là MB1 và MB3 cả hai chủng cho tỉ lệ bệnh đạt  
96,67%-100% sau 2 tuần thử nghiệm trên thân và quả thanh long. 

Đã phân lập và sàng lọc được 136 chủng vi khuẩn Bacillus từ các mẫu đất lấy tại 
Bình Thuận. Trong đó 104 chủng có khả năng đối kháng với N. dimidiatum trên 2 phương 
pháp thử nghiệm. Chủng ĐV5B6 cho kết quả đối kháng tốt nhất với hiệu suất đối kháng là 
36,67% và đường kính vòng vô khuẩn là 21,33 mm. Kết quả định danh bằng phương pháp 
MALDI – TOF cho thấy cho thấy chủng ĐV5B6 là Bacillus atrophaeus, có tiềm năng sử 
dụng trong chế phẩm phòng trừ bệnh đốm trắng trên thanh long. 

 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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